
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

296 Thái Hà, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ALINA VIỆT NAM

0109401056

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

2. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
Sản xuất thuốc các loại;
Sản xuất hóa dược và dược liệu.

2100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ALINA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ALINA VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
- Sản xuất bao bì từ plastic;
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic:
+ Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);
+ Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
+ Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.
+ Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;
+ Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;
+ Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;
+ Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220

8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tư y tế; Sản xuất 
bông băng gạc y tế, các sản phẩm dùng một lần trong phẫu 
thuật, gói đỡ đẻ sạch và sản xuất các sản phẩm phục vụ cấp 
cứu chấn thương, thiên tai, địch họa;

3250

9. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế.

3319

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:Bán buôn  thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

4632

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649
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14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị y tế; Kinh 
doanh hóa chất xét nghiệm, hóa chất  chống dịch, dụng cụ, 
thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị, dụng 
cụ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.

4659

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), thuốc tẩy 
trùng, thiết bị tẩy trùng và xử lý môi trường. Bán buôn tơ, xơ, 
sợi dệt. Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ phế liệu nhập khẩu gây 
ô nhiễm môi trường nhà nước cấm, không thu gom về trụ sở). 
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu, 
Bán buôn các sản phẩm vải không dệt khác như khẩu trang, 
khẩu trang y tế ...

4669

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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9.000.000.000 VNĐ

22. Dịch vụ ăn uống khác 5629

23. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

24. Quảng cáo
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

7310

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

26. Giáo dục thể thao và giải trí
(Trừ loại Nhà nước cấm)

8551

27. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

28. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn.
(Loại trừ hoạt động dạy về tôn giáo và loại trừ hoạt động các 
trường của các tổ chức Đảng và đoàn thể)

8559

29. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục;
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên;
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục.

8560

30. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa

8620

31. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

8699

32. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610(Chính)

33. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 KIỀU THU 
HOÀI

Tổ 1, Phường Phương 
Lâm, Thành phố Hoà 
Bình, Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam

4.500.000.000 50,000 113699745

2 TRẦN 
NHẬT ANH

Tiểu khu Đường, Thị 
Trấn Phú Minh, 
Huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.500.000.000 50,000 001196009261

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001196009261
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tiểu khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tiểu khu Đường, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NHẬT ANH Nam

07/03/1996 Kinh Việt Nam

06/06/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       113699745
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   KIỀU THU HOÀI Nữ

14/06/1983 Kinh Việt Nam

12/11/2019 Công an tỉnh Hòa Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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